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NỘI DUNG

1. Mục đích của chủng ngừa bằng vắc-xin

2. Cơ chế tạo đáp ứng miễn dịch của vắc-xin

Thông tin dành cho cán bộ y tế
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(Active immunity) Vaccine



“Vắc xin là chế phẩm sinh học có tính kháng 

nguyên, có nguồn gốc từ vi sinh vật (có thể toàn 

thân hoặc một phần hoặc có cấu trúc tương tự) 

dùng để tạo miễn dịch đặc hiệu chủ động, nhằm 

tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một số tác 

nhân gây bệnh cụ thể.”
Viện kiểm nghiệm quốc gia vắc-xin và sinh phẩm y tế



Hiệu quả của vaccine trên một số bệnh 

tại UK

Pollard JA, Bijker ME. Nat Rev Immunol; 2021:21:83-100

HIỆU QUẢ CỦA VACCINE

Thông tin dành cho cán bộ y tế



Pollard JA, Bijker ME. Nat Rev Immunol; 2021:21:83-100

HIỆU QUẢ CỦA VACCINE



Ghattas M. Vaccines 2021; 9:1490

Thành phần hoạt 

tínhKháng nguyên của vi khuẩn 

hay virus được đưa vào cơ 

thể để tạo miễn dịch chống lại 

nó

Tá dược/chất bổ 

trợTạo đáp ứng miễn dịch mạnh 

mẽ hơn với vaccine.

VD: aluminium

Chất bảo quản và 

chất ổn dịnh

Dư chất
Những chất còn sót lại trong vaccine trong 

qúa trình sản xuất

VD: kháng sinh, formaldehyde

Đảm bảo chất lượng của 

vaccine, giúp bảo quản an 

toàn và ngăn ngừa nhiễm

VD: Sorbitol

Nước
Thành phần nhiều nhất

CÁC THÀNH PHẦN CỦA VẮC-XIN



Sống giảm độc lực

Bất hoạt

Giả độc tố

Tiểu đơn vị

Tiểu thể giống virus

Pollard JA, Bijker ME. Nat Rev Immunol; 2021:21:83-100

CÁC LOẠI VẮC-XIN



Polysaccharide liên 
hợp với protein

Vector virus

RNA/DNA

Vector vi khuẩn

Tế bào trình diện KN

Pollard JA, Bijker ME. Nat Rev Immunol; 2021:21:83-100

CÁC LOẠI VẮC-XIN



Miễn dịch bẩm sinh

(Innate immune)
Miễn dịch thích nghi 

(Adaptive immune)

T 

CD4

B

Tương bào

(plasma cell)
Tế bào B nhớ

(Memory B cell)

Tế bào 

T nhớ

T 

CD8

T độc tế bào

Bạch cầu đa nhân trung tính

(Neutrophil)

Đại thực bào

Macrophage

Tế bào giết tự nhiên

(Natural killer cell)

Tế bào tua gai

(Dendritic cell)

MD thụ động

MD chủ động

Globulin miễn dịch

Th1, Th17 Th2, Th1

Ngay tức thì-vài ngày 1-2 tuầnKhởi phát



Kháng thể trung 

hoà gắn lên VSV

VSV không gắn lên 

được thụ thể trên tế 

bào

Thực bào

(Opsonin)

https://www.fluidic.com/resources/what-are-neutralizing-

antibodies/

DƯMD CHỐNG VI SINH VẬT

Thông tin dành cho cán bộ y tế



Short-lived plasma cells

Long-lived plasma cells
Pollard JA, Bijker ME. Nat Rev Immunol; 2021:21:83-

100

Hoạt hoá hệ MD bẩm sinh

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VACCINE



Ndlangsia, et al. BMC Microbiology 2016; 126

PHẾ CẦU VÀ VẮC-XIN PHẾ CẦU

Liên cầu khuẩn gram dương

Có lớp nang (capsule) là polysaccharide, giúp phế cầu trốn được 

hệ MD, từ đó xâm lấn dễ dàng hơn



VẮC-XIN POLYSACCHARIDE CỘNG HỢP

Protein tải
(carrier protein)

Polysaccharide
(hapten)

Abbas AK, et al. Cellular and Molecular immunology 9th edition

PPSV = pneumococcal polysaccharide vaccine

PCV = pneumococcal conjugated vaccine



Phụ thuộc 

lympho T

Không phụ thuộc lympho T

Chuyển lớp KT, KT ái lực 

cao, tương bào đời sống 

dài, có trí nhớ miễn dịch

Chủ yếu IgM, ái lực thấp, 

tương bào đời sống ngắn, 

không có trí nhớ miễn dịch

Các tín hiệu 

khác

(Bổ thể, PAMP)

Abbas AK, et al. Cellular and Molecular immunology 9th edition

Thông tin dành cho cán bộ y tế



• Không có lympho B nhớ

• KT tồn tại ngắn, ái lực yếu

• Không tạo đáp ứng MD ở 

trẻ dưới 2 tuổi

• Hình thành Lympho B nhớ

• KT tồn tại lâu, ái lực cao

• Đáp ứng MD tốt hơn ở trẻ 

nhũ nhi

Pollard JA, Bijker ME. Nat Rev Immunol; 2021:21:83-100

VACCINE LIÊN HỢP TẠO ĐÁP ỨNG 

MIỄN DỊCH TỐT HƠN

Thông tin dành cho cán bộ y tế



TÓM TẮT

Thông tin dành cho cán bộ y tế

• Vaccine tạo đáp ứng miễn dịch chủ động, trước khi 

nhiễm bệnh, để phòng ngừa nhiễm hoặc giảm nguy cơ 

biến chứng nặng hay tử vong

• Việc lựa chọn kháng nguyên sử dụng trong vaccine rất 

quan trọng

• Vaccine liên hợp tạo được đáp ứng miễn dịch tốt hơn 

vaccine polysaccharide đơn thuần
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